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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Anh văn 1			     Mã học phần: ENGL 130137
2. Tên Tiếng Anh: English 1
3. Số tín chỉ: 3
    Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 3 (3:0:6) 	
4. Các giảng viên phụ trách học phần 		
1/ GV phụ trách chính: Th.S. Đặng Thị Vân Anh
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
5. Điều kiện tham gia học tập học phần		
	Điều kiện tiên quyết: vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào
6. Mô tả tóm tắt học phần				
Học phần này được thiết kế cho học kỳ I  năm thứ nhất bậc đại học và cao đẳng ở tất cả các ngành nhằm hệ thống lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ mà sinh viên đã được học ở bậc PTTH. Ngoài ra, học phần này còn hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp của sinh viên ở trình độ sơ cấp (elementary); hình thành nhận thức về vai trò quan trọng của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp tương lai và trong  xã hội; bước đầu xây dựng ý thức tự học và các chiến lược học tập môn tiếng Anh một cách chủ động, tích cực.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)
	Mục tiêu
(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra
CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm trong tiếng Anh.
	3.4

	G2
	Kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ sơ cấp.
	3.4

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tự học.
	3.1, 2.5




 8. Chuẩn đầu ra của học phần	
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Xác định được các thì và cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh.
	3.4.1

	
	G1.2
	Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về phát âm, từ vựng và ngữ pháp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản.
	3.4.1

	
	G1.3
	Có kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp trong các tình huống đơn giản.
	3.4.1

	
	G1.4
	Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ (tasks) và hoạt động học trên lớp (classroom activities)
	3.4.1

	G2
	G2.1
	Có khả năng nghe – nói trong các tình huống giao tiếp đơn giản thường ngày
	3.4.1

	
	G2.2
	Có khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn, mẩu tin ngắn, email, bảng tóm tắt…
	3.4.1

	
	G2.3
	Có khả năng viết email và các tin nhắn đơn giản
	3.4.1

	
	G2.4
	Có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau
	3.4.1

	G3
	G3.1
	Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp
	3.1.1, 2.5.2

	
	G3.2
	Hình thành nhận thức đúng đắn về vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai
	2.5.1


		 
9. Nhiệm vụ của sinh viên 		
	SV không thực hiện đủ chỉ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:
- Dự lớp:  80%
	- Bài tập: 80%
- Kiểm tra: 80%
10. Tài liệu học tập 	
	- Sách, giáo trình chính: 
1. Taylor, L. and A. Lane, International Express: Elementary (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2007.
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Elementary (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2007.
	- Tài liệu tham khảo (TLTK):
Taylor, A and G. Byrne, Very Easy Toeic: Beginning Toeic Test-taking Skills (2nd edition), Compass Publishing, 2007.

http://www.ego4u.com/
http://www.perfect-english-grammar.com
www.englishdaily626.
http://www.englishgrammar.org/
11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên : 	
	- Đánh giá quá trình:	50% 	trong đó:
		+ Tham gia các hoạt động trên lớp:	20%
		+ Bài kiểm tra nhỏ:			10%
		+ Bài kiểm tra giữa kỳ: 		20%
	- Thi cuối học kỳ:    50%    (Hình thức trắc nghiệm: 60 câu hỏi, Thời gian: 60 phút)
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Mini-test
	
	10

	MT1
	Listening: time expressions/ daily routine/ telephone messages
	Tuần 3
	Gap-fill/ table completion
	G2.1
	2

	MT2
	Listening: Asking & giving directions
	Tuần 5
	Map 
	G2.1
	2

	MT3
	Comparative & Superlative
	Tuần 7
	Multiple choice
	G1.1, G1.2
	2

	MT4
	Present continuous, will & be going to
	Tuần 10
	Multiple choice
	G1.1, G1.2
	2

	MT5
	Past simple & present perfect
Listening: Invitations 
	Tuần 13
	Multiple choice
	G1.1
	2

	Tham gia hoạt động trên lớp
	
	20

	
	Làm việc theo nhóm: viết email và các tin nhắn đơn giản, thảo luận, đóng vai, thuyết trình, kể chuyện....
	Tuần 2 - 14
	Đánh giá hoạt động
	G1, G2, & G3
	20

	Midterm test
	
	20

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học: 
+ Nghe & nói
+ Đọc hiểu
+ Ngữ pháp & từ vựng

	Tuần 11
	Nghe & nói
Multiple choice
	G1& G2
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học: 
+ Đọc hiểu
+ Ngữ pháp & từ vựng

	
	Multiple choice
	G1 & G2
	




12. Thang điểm: 10
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Introduction
	

	
	Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Introduction of the course, study skills (self-study, using dictionary, etc.) and course policies
+ Introduction of teaching and learning activities
+ Diagnostic tests
	G1.4
G3.1
G3.2

	2 
	Unit 1: Getting to know people
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Greetings and goodbyes
+ Classroom communication
+ Pronunciation of questions
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận cặp/ nhóm
+ Đóng vai
	G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.4
G3.1

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Present simple tense
	G1.1
G1.4
G2.3
G3.2

	5 
	Unit 2: Lifestyle
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+  Present simple
+ Starting a call
+ Time expressions
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận cặp/ nhóm
+ Đóng vai
	G1.1
G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.2
G2.4
G3.1

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Time and numbers (pages 18-19)
+ Review unit A (pages 22-23)
+ there is/are; some/ any; have/ have got (page 25)
	G1.2
G1.4
G2.4
G3.1

	8 
	Unit 3: Workplaces
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Language focus (parts 1-4)
+ Prepositions 
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận nhóm
+ Đóng vai
	G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.2
G2.4
G3.1

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Past simple (pages 33 – 35)

	G1.1
G1.4
G2.2
G3.1

	11 
	Unit 3: (cont)
Unit 4: The road to success  
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Asking for and giving directions
+ Asking for travel information 
+ Language focus (part 1-3, page 32) 
+ Leaving a message
+ Telephone numbers 
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Đóng vai
+ Thảo luận nhóm
	G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.2
G2.4
G3.1

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Travel for work
+ Review unit B
	G1.2
G1.4
G3.1

	14 
	Unit 5: The world’s largest industry
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Language focus 1 & 2
+ Offers and requests, eating & drinking
PPGD chính:
+ Thuyết  trình 
+ Thuyết giảng
+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.2
G2.4
G3.1

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Food file
+ Comparative & superlative adjectives
	G1.1
G1.4
G3.1

	17 
	Unit 6: The best way to travel
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Comparative & superlative adjectives 
+ Dates & money
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Thuyết giảng
+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.1
G1.4
G2.1
G2.2
G3.1


	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Review unit C



	G1.1
G1.2
G1.4
G3.1


	20 
	Unit 6: (cont)
Unit 7: Life in the fast lane
	

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Welcoming a visitor (Unit 6)
+ Language focus 1 & 2: Present continuous 
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Thuyết giảng
+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.1
G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.2
G2.4
G3.1

	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Present continuous 




	G1.1
G2.2
G3.1

	23 
	Unit 7: (cont)
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Word partners
+ Making & changing arrangements 
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Thuyết giảng
+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G 1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.4
G3.1

	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Future: will/ be going to/ present contimuous




	G 1.1
G1.4
G2.2
G3.1

	26 
	Unit 9: Relocating
	

	27 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Language focus 1&2: Future will & be going to
+ Writing emails & faxes 
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.1
G1.2
G1.4
G2.2
G2.3
G3.1


	28 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Communications file


	G1.4
G2.2
G2.4
G3.1

	29 
	Review unit D
	

	30 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Review unit D
+ Mid-term test
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Thảo luận nhóm
	G1.1
G1.2
G2.2
G2.4
G3.1


	31 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Modal verbs (page 79)

	G1.1
G1.4
G3.1

	32 
	Unit 9: Destination with a difference
	

	33 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Modal verbs
+ Hotel file
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Thảo luận cặp/nhóm
	G1.1
G1.2
G1.3
G1.4
G2.2
G2.4
G3.1

	34 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Past simple & present perfect 
	G1.1
G3.1


	35 
	Unit 9: (cont)
Unit 10: Developing a country
	

	36 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Invitations (unit 9) 
+ Language focus: Past simple vs Present perfect 
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm



	G1.1
G1.2
G1.4
G2.1
G2.2
G2.4
G3.1



	37 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Past simple & present perfect 



	G1.1
G1.4
G2.2
G3.1


	38 
	Unit 10: (cont)
	

	39 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Verb with prepositions 
+ Answer phone messages
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.2
G1.3
G1.4
G2.1
G2.4
G3.1

	40 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Review unit E 



	G1.1
G1.4
G2.2
G3.1

	41 
	Revision
	

	42 
	Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
Review 
+ Verb tenses, collocations & structures 
+ Vocabulary
+ Language functions
PPGD chính:
+ Thuyết trình 
+ Trò chơi
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.1
G1.2
G1.3
G2.4
G3.1




14. Đạo đức khoa học: 
- Tự giác làm bài tập ở nhà, không sao chép, gian lận.
 - Chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
 - Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp.
15. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
16. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa			Tổ trưởng BM		Người biên soạn



TS. Nguyễn Đình Thu		      Th.S. Lê Thị Thanh Hà	        Th.S. Đặng Thị Vân Anh


17. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm








	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)



Tổ trưởng Bộ môn:



	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)


Tổ trưởng Bộ môn:








2

